	TRƯỜNG THCS GIA PHƯƠNG

	MA TRẬN ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10THPT (BÀI THI MÔN CHUYÊN) 
Năm 2024
MÔN: NGỮ VĂN 
Thời gian làm bài: 150 phút



	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/Kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng % điểm

	
	
	
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	Đọc – hiểu
	Văn bản nghị luận
	2
	1
	1
	30%

	2
	Viết
	Nghị luận xã hội: Viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về sức mạnh của niềm tin vào bản thân trong cuộc sống.
	1*
	1*
	1*
	20%

	
	
	Nghị luận văn học: Bằng trải nghiệm văn học, hãy làm sáng tỏ ý kiến: “ Nội dung tư tưởng của tác phẩm văn học không bao giờ chỉ là sự lí giải dửng dưng, lạnh lùng mà gắn liền với cảm xúc mãnh liệt”.

	1*
	1*
	1*
	30%

	Tổng
	Số câu
	2TL
2*TL
	1TL
2*TL
	1TL
2*TL
	4TL
2TL
100%

	
	Tỉ lệ
	30%
	30%
	40%
	

	
	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	















	TRƯỜNG THCS GIA PHƯƠNG

	BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT (BÀI THI MÔN CHUYÊN)
Năm 2024
MÔN: NGỮ VĂN 
Thời gian làm bài: 150 phút



	TT
	Nội dung kiến thức/Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/Kĩ năng
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	ĐỌC HIỂU
	Văn bản nghị luận
	Thông hiểu:
- Xác định được luận đề của văn bản.
- Phân tích được tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê trong câu: Tuy nhiên, khi chúng không đạt được mục tiêu, chúng sẽ bỏ cuộc, chúng sẽ tự biện hộ, đổ lỗi cho hoàn cảnh xung quanh, than phiền rằng chúng không có đủ điều kiện để thành công và sẽ không dám hành động nữa. 
Vận dụng:
- Bày tỏ được cách hiểu của bản thân với ý kiến của tác giả:  Chúng ta biết rằng thất bại tạm thời – nếu biết tận dụng đúng – chắc chắn sẽ trở thành tiền đề cho thành công lâu dài.
Vận dụng cao:
- Rút ra được bài học có ý nghĩa đối với bản thân.
	2 TL
	1 TL
	1 TL
	4 TL

	2
	VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI
	Nghị luận xã hội: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội
	Nhận biết:
- Xác định đúng yêu cầu về nội dung và hình thức của bài văn nghị luận.
- Mô tả được vấn đề xã hội và những dấu hiệu, biểu hiện của vấn đề xã hội trong bài viết.
- Xác định rõ đối tượng, mục đích nghị luận.
Thông hiểu:
- Hiểu và triển khai vấn đề nghị luận thành những luận điểm phù hợp.
- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.
Vận dụng:
- Biết huy động vốn trải nghiệm, kiến thức xã hội của bản thân để tạo lập được một văn bản nghị luận xã hội hoàn chỉnh theo yêu cầu.
- Đánh giá được ý nghĩa, ảnh hưởng của vấn đề đối với con người, xã hội.
- Nêu được những bài học, đề nghị, khuyến nghị rút ra từ vấn đề bàn luận.
Vận dụng cao:
- Sử dụng kết hợp được các phương thức miêu tả, biểu cảm… để tăng sức thuyết phục cho bài viết.
- Cách trình bày mạch lạc, luận điểm rõ ràng, văn phong trong sáng thể hiện rõ quan điểm, cá tính trong bài viết.
	1*
	1*
	1*
	
1*TL

	3
	VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VĂN HỌC
	Viết bài văn nghị luận về một vấn đề mang tính chất lí luận văn học cơ bản (Nội dung tư tưởng của tác phẩm văn học)
	Nhận biết:
- Xác định kiểu bài văn nghị luận, vấn đề cần nghị luận.
Thông hiểu:
- Diễn giải ý kiến về một vấn đề văn học.
- Lí giải các cơ sở lí luận làm căn cứ cho ý kiến.
- Hiểu được giá trị nội dung, nghệ thuật của tác phẩm văn học được lựa chọn để chứng minh cho ý kiến.
Vận dụng:
- Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, các phép liên kết, các phương thức biểu đạt, các thao tác lập luận để chứng minh tính đúng đắn của ý kiến.
Vận dụng cao:
- Vận dụng kiến thức lí luận văn học để đánh giá, mở rộng, bổ sung, làm nổi bật vấn đề nghị luận.
- Có sáng tạo trong diễn đạt, lập luận cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh, bài văn giàu sức thuyết phục.
	1*
	1*
	1*
	

1*TL

	Tổng
	
	2TL
2*
	1TL
2*
	1TL
2*
	4TL
2*TL

	Tỉ lệ %
	
	30%
	30%
	40%
	100%



	TRƯỜNG THCS GIA PHƯƠNG

	BẢNG NĂNG LỰC VÀ CẤP ĐỘ TƯ DUY ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT(BÀI THI MÔN CHUYÊN) 
Năm 2024
MÔN: NGỮ VĂN 
Thời gian làm bài: 150 phút



	TT
	Thành phần năng lực
	Mạch nội dung
	Số câu
	Cấp độ tư duy

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	
	
	
	Số câu
	Tỉ lệ
	Số câu
	Tỉ lệ
	Số câu
	Tỉ lệ
	Số câu
	Tỉ lệ
	

	I
	Năng lực đọc
	Văn bản đọc hiểu
	4
	0
	0%
	2
	15%
	1
	10%
	1
	5%
	30%

	II
	Năng lực viết
	[bookmark: _GoBack]Bài văn nghị luận xã hội
	1
	0%
	5%
	5%
	10%
	20%

	
	
	Bài văn nghị luận xã hội
	1
	0%
	10%
	15%
	25%
	50%

	Tỉ lệ
	0%
	30%
	30%
	40%
	100%

	Tổng
	6
	100%













	TRƯỜNG THCS GIA PHƯƠNG

	ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
(BÀI THI MÔN CHUYÊN)
Năm 2024
MÔN: NGỮ VĂN
Thời gian làm bài: 150 phút
(Đề thi gồm 06 câu, 02 trang)



PHẦN I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi:
	Lí do chủ yếu khiến những đứa trẻ sống không có định hướng, không dám đưa ra mục tiêu và không dám hành động là vì chúng sợ thất bại. Nhiều em rất sợ thất bại, sợ mất mát, sợ mắc phải sai lầm và sợ cảm giác tồi tệ. Chính nỗi sợ này cản trở chúng ta đặt ra những mục những tiêu chuẩn cao cho bản thân hoặc nỗ lực để thành công.
	Tất cả chúng ta đều biết việc vô tình mắc phải sai lầm là điều bình thường và điều cần thiết trong quá trình học hỏi hoặc làm bất cứ việc gì. Chúng ta biết rằng thất bại tạm thời – nếu biết tận dụng đúng – chắc chắn sẽ trở thành tiền đề cho thành công lâu dài. Hầu hết trẻ em hành động vì bản thân chúng, vào lúc này hay lúc khác. Tuy nhiên, khi chúng không đạt được mục tiêu, chúng sẽ bỏ cuộc, chúng sẽ tự biện hộ, đổ lỗi cho hoàn cảnh xung quanh, than phiền rằng chúng không có đủ điều kiện để thành công và sẽ không dám hành động nữa. Với cách hành xử như thế, tôi dám đảm bảo rằng đứa trẻ không bao giờ làm nổi việc gì to tát trong cuộc sống.
	Vậy những người thành công vượt bậc có sợ thất bại không? Có, họ sợ chứ, rất sợ nữa là khác. Chỉ có điều họ có khuynh hướng định nghĩa sự thất bại khác với nghĩa thông thường. Bất cứ khi nào họ làm hết sức mình nhưng không đạt được mục tiêu, họ không xem đó là thất bại mà coi đó là kinh nghiệm để học hỏi, để hoàn thiện bản thân. Sau đó họ sẽ tránh không mắc phải những sai lầm tương tự bằng cách thay đổi phương pháp và làm lại từ đầu. Và cứ như thế cho đến khi họ thành công. Đối với những người này, chỉ khi nào bỏ cuộc mới là sự thất bại thực sự.
                (Con cái chúng ta đều giỏi, Adam Khoo & Gary Lee, dịch giả Trần Đăng Khoa & Uông Xuân Vy, NXB Phụ nữ, 2016, tr 176,177)
	Câu 1.(0,75 điểm) Xác định luận đề của đoạn trích?
	Câu 2. (0,75 điểm)  Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê được sử dụng trong câu sau: Tuy nhiên, khi chúng không đạt được mục tiêu, chúng sẽ bỏ cuộc, chúng sẽ tự biện hộ, đổ lỗi cho hoàn cảnh xung quanh, than phiền rằng chúng không có đủ điều kiện để thành công và sẽ không dám hành động nữa.
Câu 3.(1,0 điểm) Em hiểu câu: Chúng ta biết rằng thất bại tạm thời – nếu biết tận dụng đúng – chắc chắn sẽ trở thành tiền đề cho thành công lâu dài như thế nào?  
	Câu 4. (0,5 điểm) Từ khuynh hướng định nghĩa thất bại của người thành công trong đoạn trích, em hãy rút ra một bài học có ý nghĩa cho bản thân.
PHẦN II. VIẾT (7,0 điểm)
	Câu 1.(2,0 điểm) 
Viết một bài văn nghị luận ngắn (khoảng 1,5 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về sức mạnh của niềm tin vào bản thân trong cuộc sống. 
Câu 2 (5,0 điểm): 
Bàn về nội dung tư tưởng của tác phẩm văn học, giáo sư Lê Ngọc Trà khẳng định:
“ Nội dung tư tưởng của tác phẩm văn học không bao giờ chỉ là sự lí giải dửng dưng, lạnh lùng mà gắn liền với cảm xúc mãnh liệt”.
                     (Dẫn theo Lí luận văn học – Phương Lựu chủ biên, NXB Giáo dục, tr.268)
         Anh/chị hiểu ý kiến trên như thế nào? Bằng trải nghiệm văn học của bản thân (thông qua tác phẩm nằm ngoài chương trinh) hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.

------- HẾT -------






























	TRƯỜNG THCS GIA PHƯƠNG
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT (BÀI THI MÔN CHUYÊN) 
Năm 2024
MÔN: NGỮ VĂN 
Thời gian làm bài: 150 phút
(Hướng dẫn chấm gồm 06 trang)



	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	ĐỌC HIỂU
	

	1
(0,75 điểm)
	- Luận đề của đoạn trích: Nỗi sợ thất bại.
Hướng dẫn chấm:
Học sinh làm như đáp án (chấp nhận các cách diễn đạt khác nhau): 0,75 điểm.
Học sinh đảm bảo nội dung như đáp án nhưng còn lan man: 0,5 điểm.
Học sinh có nội dung nhưng lan man, không rõ ràng: 0,25 điểm.
Không nêu được luận đề hoặc nêu sai: 0,0 điểm.
	0,75

	2
(0,75 điểm)
	- Biện pháp tu từ liệt kê: Liệt kê các hành động của đứa trẻ khi chúng không đạt được mục tiêu đề ra: bỏ cuộc, tự biện hộ, đổ lỗi cho hoàn cảnh xung quanh, than phiền, không dám hành động nữa.
- Phân tích tác dụng: 
+ Giúp cho diễn đạt đầy đủ, sinh động và gợi cảm.
+ Liệt kê các biểu hiện khác nhau của trẻ em khi không đạt được mục tiêu đề ra, qua đó phê phán lối sống, lối hành xử tiêu cực khi bị thất bại trong cuộc sống đồng thời thức tỉnh cách sống mạnh mẽ, tự tin.
Hướng dẫn chấm:
Học sinh làm như đáp án: 0,75 điểm.
Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt hoặc đảm bảo 2/3 nội dung như đáp án: 0,5 điểm.
Học sinh trả lời trạm 1 ý như đáp án: 0,25 điểm.
Không trả lời được hoặc trả lời sai: 0,0 điểm.
	0,25



0,25
0,25



	3
(1,0 điểm)
	Câu nói: Chúng ta biết rằng thất bại tạm thời – nếu biết tận dụng đúng – chắc chắn sẽ trở thành tiền đề cho thành công lâu dài được hiểu là: 
- Thất bại tạm thời: Thất bại chỉ là một quá trình tạm thời, không phải là một kết quả cuối cùng. Tận dụng: Sử dụng đến hết mọi khả năng có được, không bỏ phí. Tiền đề: điều kiện ban đầu.
-  Câu nói đã khẳng định: Thất bại là một tình trạng tạm thời, không phải là kết quả cuối cùng. Nếu biết sử dụng đúng nó sẽ là điều kiện ban đầu để đạt được thành công bền vững, lâu dài.
- Câu nói khuyên con người đừng sợ thất bại, hãy coi thất bại là tiền đề để thành công.
Hướng dẫn chấm:
Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm.
Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt hoặc đảm bảo 2/3 nội dung như đáp án: 0,75 điểm.
Học sinh trả lời trạm 1 ý như đáp án: 0,25 điểm.
Không trả lời được hoặc trả lời sai: 0,0 điểm.
	



0,25

0,5


0,25

	4
(0,5 điểm)
	- Định nghĩa thất bại của người thành công trong đoạn trích: Bỏ cuộc mới là thất bại thực sự.
- Bài học: HS rút ra 01 bài học. Có thể tham khảo một trong các bài học sau:
+ Khi chưa đạt được mục tiêu đề ra, đừng nản lòng buông xuôi, hãy tìm ra con đường khác.
+ Nếu bỏ cuộc bạn không bao giờ làm được điều gì, đó là xự thất bại vĩnh viễn.
+…
Hướng dẫn chấm:
Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 0,5 điểm.
Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt hoặc đảm bảo 1/2 nội dung như đáp án: 0,25 điểm.
Không trả lời được hoặc trả lời sai: 0,0 điểm.
	0,25

   0,25

	
	VIẾT
	

	1
(2,0 điểm)
	Nghị luận xã hội: Viết một bài văn nghị luận ngắn (khoảng 1,5 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về sức mạnh của niềm tin vào bản thân trong cuộc sống. 
	2,0 

	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức của bài văn: Đảm bảo cấu trúc của bài văn nghị luận xã hội: có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài giới thiệu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề gồm nhiều ý/ đoạn văn, kết bài khái quát được vấn đề. Đảm bảo chuẩn về ngữ pháp, chính tả tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm:
Học sinh đảm bảo hình thức bài viết: 0,25 điểm.
Học sinh viết đoạn văn, không viết bài văn: không cho điểm.
	0,25

	
	b.Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: sức mạnh của niềm tin vào bản thân trong cuộc sống. 
	0,25

	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận: 
Học sinh có thể triển khai vấn đề theo nhiều cách khác nhau, có thể đưa ra nhiều góc nhìn, nhiều cách giải quyết vấn đề không giống như phần gợi ý tuy nhiên cần có sức thuyết phục, không vi phạm các chuẩn mực đạo đức và pháp luật. Có thể theo hướng sau:
* Giới thiệu vấn đề nghị luận: Sức mạnh của niềm tin vào bản thân trong cuộc sống.
* Giải quyết vấn đề nghị luận:
- Giải thích : Niềm tin là gì? 
+ Niềm tin: sự tin tưởng, tự tin vào bản thân mình cũng như sự lạc quan, luôn tin tưởng vào cuộc sống, sống tích cực và luôn hi vọng cuộc sống sau này sẽ tốt hơn. 
+ Người sống có niềm tin là những người sống lạc quan, có ước mơ, lí tưởng sống.
- Bàn luận về Sức mạnh của niềm tin vào bản thân trong cuộc sống.
Tin vào bản thân mang lại cho chúng ta sức mạnh như thế nào?
+ Niềm tin vào bản thân giúp chúng ta xác định được giá trị, năng lực của bản thân mình. Từ đó định hướng phát triển cho bản thân, tự tin khẳng định bản thân mình. Niềm tin vào bản thân là động lực giúp ta vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. 
+ Khi tin vào bản thân sẽ làm được, mọi khó khăn, thử thách không thể ngăn cản ta hướng về phía trước. 
+ Niềm tin vào bản thân giúp ta yêu bản thân, sống lạc quan, vui vẻ. Từ đó mà biết yêu thương, bao dung với mọi người, có thể lan tỏa lối sống tích cực cho cộng đồng.
Làm thế nào để bồi đắp cho mình niềm tin vào bản thân?
+ Đánh giá đúng giá trị của bản thân. Tập trung vào phát huy điểm mạnh, khắc phục những hạn chế.
+ Thay đổi suy nghĩ theo hướng tích cực. Lắng nghe bản thân và đưa ra những quyết định dựa trên những gì bản thân cho là đúng đắn.
+ Biết sống có mục tiêu và xây dựng được những kế hoạch vừa sức để thực hiện mục tiêu của mình.
+ Quan tâm chăm sóc bản thân và biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần…
(Học sinh nêu được dẫn chứng tiêu biểu, thuyết phục)
- Mở rộng – liên hệ:
+ Phê phán những người sống không có niềm tin vào bản thân: Trong thực tế có nhiều người không biết phát huy sức mạnh của niềm tin vào bản thân, họ rụt rè, tự ti, hay lo lắng viển vông… Vì vậy dễ làm mất đi những cơ hội trong cuộc sống.
-  Hãy bồi đắp cho mình sự tin tưởng vào bản thân rất nhiều điều kì diệu sẽ đến với bạn!
* Kết thúc vấn đề: Khẳng định lại giá trị của niềm tin vào bản thân.
Hướng dẫn chấm:
Lập luận chặt chẽ, thuyết phục; lí lẽ xác đáng, dẫn chứng tiêu biểu: 1,25 điểm.
Lập luận chưa chặt chẽ, thuyết phục; lí lẽ xác đáng, không có dẫn chứng: 0,75 điểm.
Lập luận không chặt chẽ, thuyết phục; lí lẽ xác đáng, dẫn chứng tiêu biểu: 1,25 điểm.
Lập luận không chặt chẽ; viết lan man, xa rời vấn đề cần nghị luận: từ 0,25 - 0,5 điểm
(Học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật)
	1,25

	
	d. Sáng tạo: Học sinh có những suy nghĩ, cách nhìn riêng, mới mẻ về vấn đề nghị luận; có sáng tạo trong viết câu, dựng đoạn, lời văn sinh động, hấp dẫn.
	0,25

	2
(5,0 Điểm)
	       Bàn về nội dung tư tưởng của tác phẩm văn học, giáo sư Lê Ngọc Trà khẳng định: 
“ Nội dung tư tưởng của tác phẩm văn học không bao giờ chỉ là sự lí giải dửng dưng, lạnh lùng mà gắn liền với cảm xúc mãnh liệt”.
                     (Dẫn theo Lí luận văn học – Phương Lựu chủ biên, NXB Giáo dục, tr.268)
         Anh/chị hiểu ý kiến trên như thế nào? Bằng trải nghiệm văn học của bản thân (thông qua tác phẩm nằm ngoài chương trinh) hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.
	5,0 

	
	a. Ðảm bảo cấu trúc bài nghị luận: Bài làm có đầy đủ 3 phẩn:
Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề. Ðảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
- Học sinh đảm bảo đúng cấu trúc bài nghị luận: 0,25 điểm.
- Học sinh sai/thiếu cấu trúc: không cho điểm.
	0,25

	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Đặc trưng về nội dung tư tưởng của tác phẩm văn học “ Nội dung tư tưởng của tác phẩm văn học không bao giờ chỉ là sự lí giải dửng dưng, lạnh lùng mà gắn liền với cảm xúc mãnh liệt”.
	0,25

	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm:
   Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Bài làm có thể triển khai theo nhiều hướng khác nhau nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	* Giới thiệu vấn đề:  Dẫn dắt và giới thiệu khái quát vấn đề nghị luận, trích dẫn được ý kiến.
	0,25

	
	* Giải thích ý kiến: 
– Tác phẩm văn học là những sáng tác nghệ thuật dùng chất liệu ngôn từ để xây dựng hình tượng và phản ánh đời sống, qua đó gửi gắm tư tưởng, tình cảm của người nghệ sĩ.
– Nội dung tư tưởng của tác phẩm văn học: là sự kết tinh sâu săc nhất những cảm nhận, suy tư, kiến giải…của nhà văn về hiện thực cuộc sống. Những điều ấy không phải được nói ra, viết ra một cách dửng dưng, lạnh lùng mà luôn gắn liền với cảm xúc mãnh liệt – những tình cảm dạt dào, sâu sắc, những khát vọng lớn lao của người viết về cuộc sống và con người
–> Ý kiến trên đã khẳng định: nội dung tư tưởng của tác phẩm văn học luôn luôn là sự hòa quyện giữa yếu tố khách quan và chủ quan, phản ánh, lí giải hiện thực và cảm xúc mãnh liệt, tư tưởng và tình cảm, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò của yếu tố tình cảm, cảm xúc của tác giả trong tác phẩm văn học. Đây cũng là đặc trưng cơ bản của văn học.
	0,25

	
	b. Bình luận, lí giải vấn đề: 
- Đặc điểm cơ bản của văn học là phản ánh thế giới qua lăng kính cảm xúc. Nhà văn thể hiện tư tưởng của mình không phải qua lý giải lý trí thuần túy mà thông qua hình tượng, ngôn từ đầy xúc cảm. Những cảm xúc mãnh liệt, như niềm vui, nỗi buồn, sự phẫn nộ hay niềm hy vọng, được gửi gắm vào tác phẩm để từ đó giúp độc giả có thể cảm nhận và rung động trước những giá trị nhân văn.
- Văn học là sự giao thoa giữa lý trí và cảm xúc, không chỉ hướng tới nhận thức mà còn tác động đến tình cảm của người đọc.
- Cảm xúc mãnh liệt là cầu nối giúp nội dung tư tưởng trở nên sinh động, làm cho người đọc không chỉ hiểu mà còn có thể cảm nhận vấn đề một cách sâu sắc.
=> Nội dung tư tưởng của tác phẩm văn học không bao giờ chỉ là sự lí giải dửng dưng, lạnh lùng mà gắn liền với cảm xúc mãnh liệt
Hướng dẫn chấm:
Học sinh giải thích, bàn luận đủ ý, sâu sắc: 1,0 điểm.
Học sinh  thiếu 01 ý hoặc chưa sâu sắc: 0.5 điểm.
Học sinh giải thích không rõ, bàn luận chung chung, chưa rõ ý: 0,25 điểm.
	1,0
















	
	* Chứng minh làm sáng tỏ ý kiến: đây là phần mở, cho học sinh được thể hiện những khám phá, sáng tạo của bản thân. Tuy nhiên cần đạt những yêu cầu sau:
- Dẫn chứng thuộc ít nhất 02 tác phẩm ngoài chương trình (SGK THCS hiện hành). 
- Dẫn chứng thuộc những tác phẩm có giá trị, có chất lượng nghệ thuật thực sự. 
- Sắp xếp dẫn chứng khoa học, hợp lý.
- Khi phân tích dẫn chứng để chứng minh cần phải làm rõ:
+ “Nội dung tư tưởng” trong tác phẩm văn học là những giá trị, thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm.
+ Tác giả không chỉ trình bày tư tưởng một cách khô khan mà truyền tải qua cảm xúc chân thật.
(Lưu ý: học sinh không phân tích tách rời nội dung và hình thức nghệ thuật của dẫn chứng (của tác phẩm); yêu cầu phải làm rõ được mối quan hệ cũng như sự thống nhất hài hòa, chặt chẽ không tách rời giữa nội dung và hình thức ở mỗi dẫn chứng (theo đặc trưng thể loại).
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh phân tích, chứng minh như yêu cầu; lập luận chặt chẽ, luận điểm sáng rõ: 1,75 điểm -2,0 điểm.
- Học sinh phân tích, chứng minh như yêu cầu; lập luận tương đối chặt chẽ, luận điểm còn chưa rõ ràng: 1,25 điểm -1,5 điểm.
- Học sinh phân tích, chứng minh qua 01 tác phẩm, luận điểm sáng rõ, mạch lạc: 1,0 điểm.
- Học sinh phân tích, chứng minh bằng tác phẩm trong chương trình; lập luận chặt chẽ, luận điểm sáng rõ/ phân tích chứng minh qua 01 tác phẩm, lập luận thiếu chặt chẽ, luận điểm không rõ: 0,5 điểm.
- Học sinh viết lan man, không có luận điểm: 0,25 điểm.
	2,0














	
	*. Mở rộng – Nâng cao 
- Khẳng định lại tính đúng đắn của nhận định và nêu ý kiến bổ sung.
- Nhận định có ý nghĩa định hướng đối với hoạt động sáng tạo của nhà văn và hoạt động tiếp nhận của người đọc.
+ Đối với người sáng tác: khi viết phải luôn có ý thức tôn trọng hiện thực, trau dồi nhân cách để định hướng đúng cho tư tưởng, tình cảm trong tác phẩm. Quan trọng nhất là tình cảm nhân văn nhằm hướng đến mọi người, vì con người. Đây là điều quyết định sự sống còn của một tác phẩm văn học
+ Đối với người tiếp nhận: khi tiếp cận tác phẩm văn học là tiếp cận một thế giới mở, thế nên phải ý thức khám phá cái hay cái đẹp, lắng nghe những thông điệp tư tưởng, tình cảm sâu sắc mà nhà văn gửi gắm trong tác phẩm.
Hướng dẫn chấm:
Học sinh trình bày được đầy đủ ý: 0,5 điểm.
Học sinh trả lời có nội dung nhưng không rõ ràng, hoặc trả lời được 1/2 ý: 0,25 điểm
Học sinh trình bày không rõ ý hoặc không trả lời được: 0,0 điểm. 
	0,5

	
	*  Kết thúc vấn đề: 
- Khẳng định lại ý nghĩa của nhận định.
- Liên hệ, mở rộng suy nghĩ. 
Hướng dẫn chấm:
Học sinh trình bày được đầy đủ ý: 0,25 điểm.
Học sinh trình bày không rõ ý hoặc không có kết thúc:0,0 điểm. 
	0,25

	
	d. Sáng tạo
      Học sinh biết vận dụng nhuần nhuyễn lí luận văn học trong quá trình phân tích, bàn luận, đánh giá; có những phát hiện, cảm thụ riêng, mới mẻ độc đáo. Văn viết giàu cảm xúc, chân thực tự nhiên... thể hiện được chất văn và cá tính của người viết.
	0,25

	
	Tổng điểm
	10,0
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